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CH  TH  SINH H CỈ Ị Ọ
Khái ni m:ệ
• Ch  th  môi tr ng ( Environmental Indicator)ỉ ị ườ : là 1 ho c t p ặ ậ

h p các thông s  môi tr ng(ợ ố ườ  hóa, lý, sinh v t) ch  ra đ c ậ ỉ ặ
tr ng nào đó c a ư ủ MT.

Th c t , ự ế MT ch a ứ vô s  các thông s  hóa, lý, sinh ố ố
h cọ   không th  ể xác đ nhị  h t ế t t c  các thông sấ ả ố   d a ự
vào 1/1 số thông s  chố ính có giá tr  ch  th .ị ỉ ị

S  bi n đ ng, hi n di n ự ế ộ ệ ệ m t s  thông sộ ố ố xác đ nh ị
đ c đ c đi m c a thành ph n môi tr ngượ ặ ể ủ ầ ườ : tác nhân đó 
đ c g i là ch  th  môi tr ng.ượ ọ ỉ ị ườ



CH  TH  SINH H CỈ Ị Ọ
Khái ni m:ệ
• Ch  th  sinh thái môi tr ng( Environmental Elogical ỉ ị ườ

Indicator): nghiên c u v  các khoa h c l y sinh v t làm ch  th  ứ ề ọ ấ ậ ỉ ị
cho tình tr ng, m c đ  trong lành hay ô nhi m, thích h p hay ạ ứ ộ ễ ợ
không đ i v i sinh v t c a môi tr ng sinh tháiố ớ ậ ủ ườ

• Ch  th  sinh h c( Bioindicator): ỉ ị ọ nghiên c u m t loài ho c m t ứ ộ ặ ộ
sinh v t dùng đ  đ nh m c ch t l ng ho c s  bi n đ i c a ậ ể ị ứ ấ ượ ặ ự ế ổ ủ
môi tr ngườ



CH  TH  SINH H CỈ Ị Ọ
Khái ni m: ệ
• Sinh v t ch  th ( Bio-indicator): ậ ỉ ị cá th , qu n th  hay qu n ể ầ ể ầ

xã có kh  năng thích ng ho c r t nh y c m v i môi ả ứ ặ ấ ạ ả ớ
tr ng nh t đ nh. ườ ấ ị
Sinh v t ch  th  là các loài SV mà ậ ỉ ị s  hi n di n ự ệ ệ và thay đ iổ  
s  l ng các loài ch  th  cho s  ô nhi m hay xáo tr n c a ố ượ ỉ ị ự ễ ộ ủ
môi tr ng. ườ
Các loài này th ng có ườ tính m n c m cao ẫ ả v i các đi u ớ ề
ki n sinh lý, sinh hoáệ



CH  TH  SINH H CỈ Ị Ọ
Khái ni m: ệ
Nh ng đ i t ng sinh v t có yêu c u nh t đ nh v  đi u ữ ố ượ ậ ầ ấ ị ề ề

ki n sinh thái ệ liên quan đ n nhu c u dinh d ng, DO, ế ầ ưỡ
cũng nh  kh  năng ch ng ch u m t hàm l ng nh t đ nh ư ả ố ị ộ ượ ấ ị
nào đó c a y u t  tác đ ng. ủ ế ố ộ

S  hi n di n c a chúng bi u th  m t tình tr ng nh t đ nh ự ệ ệ ủ ể ị ộ ạ ấ ị
c a đi u ki n sinh thái n m trong gi i h n nhu c u và ủ ề ệ ằ ớ ạ ầ
kh  năng ch ng ch u c a sinh v t đóả ố ị ủ ậ



CH  TH  SINH H CỈ Ị Ọ

Khái ni m:ệ
▫Các sinh v t ch  thậ ỉ ị:

 Có th  là 1 loài, 1 nhóm loàiể
 T ng quan gi a các nhóm loài ho c t ng s  loài ươ ữ ặ ổ ố

trong qu n xã và ch  s  đa d ng. ầ ỉ ố ạ

 

 



CH  TH  SINH H CỈ Ị Ọ

Khái ni m:ệ

• Ch  s  sinh h c: các ch  s  dùng đ  quan tr c ch t l ng ỉ ố ọ ỉ ố ể ắ ấ ượ

môi tr ng d a trên tính m n c m c a sinh v t v i s  bi n ườ ự ẫ ả ủ ậ ớ ự ế

đ i c a môi tr ngổ ủ ườ

▫1964, Woodiwiss tính toán 1 ch  th  sinh h c  b ng cách cân ỉ ị ọ ằ

tr ng l ng các sinh v t có s  m n c m v i s  ô nhi m ọ ượ ậ ự ẫ ả ớ ự ễ

ch t h u c  ấ ữ ơ

• Ch  s  sinh h c đ c dùng đánh giá m c đ  ô nhi m ch t ỉ ố ọ ượ ứ ộ ễ ấ

h u c  theo thang 0-15 (0: b  ô nhi m n ng; 15: không b  ô ữ ơ ị ễ ặ ị

nhi m) ễ



CH  TH  SINH H CỈ Ị Ọ

 T i sao dùng sinh v t đ  làm v t ch  th  MT?ạ ậ ể ậ ỉ ị

S  thay đ i c a các đi u ki n môi tr ng ự ổ ủ ề ệ ườ   nh h ng ả ưở

thành ph n đ ng th c v t trong qu n xã ầ ộ ự ậ ầ   gây nên s  ự

qu n t  khác nhau c a các qu n xã.ầ ụ ủ ầ

Môi tr ng t i m t đ a đi m quy t đ nh ph n l n nh ng ườ ạ ộ ị ể ế ị ầ ớ ữ

cá th  nào có kh  năng c  trú  đi m đó, và nh ng sinh ể ả ư ở ể ữ

v t  đó s  là nh ng ch  th  sinh h c cho nh ng thay đ i ậ ở ẽ ữ ỉ ị ọ ữ ổ

môi tr ng (Warren )ườ



CH  TH  SINH H CỈ Ị Ọ

 T i sao dùng sinh v t đ  làm v t ch  th  MT?ạ ậ ể ậ ỉ ị
▫M t s  loài có nhu c u riêng bi t v i hàm l ng nh t ộ ố ầ ệ ớ ượ ấ

đ nh các ch t dinh d ng ho c oxy hoà tan…(indicator ị ấ ưỡ ặ
species)

▫Sinh v t có th  t n t i đ c trong môi tr ng b  ô ậ ể ồ ạ ượ ườ ị
nhi m nh ng b  bi n đ i v  s  l ng, tăng tr ng, ễ ư ị ế ổ ề ố ượ ưở
t p tính…(stressor)ậ

▫Sinh v t tích lu  ch t ô nhi m và có nh ng ph n ng ậ ỹ ấ ễ ữ ả ứ
khác nhau đ i v i t ng ch t ô nhi m (biological ố ớ ừ ấ ễ
indicator)



Phân lo i ch  th  sinh v t môi tr ngạ ỉ ị ậ ườ

• M n c m: ch  th  đ c tr ng cho các đi u ki n môi tr ng ẫ ả ỉ ị ặ ư ề ệ ườ
không đi n hình, dùng đ  d  đoán môi tr ngể ể ự ườ

•  Các công c  thăm dò: các loài xu t hi n t  nhiên trong MT ụ ấ ệ ự
dùng đ  đo s  ph n ng c a loài v i s  bi n đ i MT (bi n ể ự ả ứ ủ ớ ự ế ổ ế
đ ng  nhóm tu i, sinh s n, kích th c qu n th , t p tính…)ộ ổ ả ướ ầ ể ậ

•  Các công c  khai thác: các loài ch  th  cho s  xáo tr n hay ô ụ ỉ ị ự ộ
nhi m môi tr ngễ ườ

• Các công c  tích lu  sinh h c: các loài tích lu  các ch t hoá h c ụ ỹ ọ ỹ ấ ọ
trong mô

• Các sinh v t th  nghi m: các sinh v t ch n l c đ  xác đ nh s  ậ ử ệ ậ ọ ọ ể ị ự
hi n di n hay n ng đ  các ch t ô nhi mệ ệ ồ ộ ấ ễ



ng d ng c a ch  th  môi tr ngỨ ụ ủ ỉ ị ườ

• Đánh giá sinh thái: đ c bi t là các khu v c c n b o t n ặ ệ ự ầ ả ồ

• Đánh giá môi tr ng:ườ  ch  th  s  ô nhi m; cung c p các ỉ ị ự ễ ấ
thông s  môi tr ng, ph c v  cho công tác qu n lý môi ố ườ ụ ụ ả
tr ng.ườ

• Xác đ nh y u t  chính ị ế ố gây nh h ng đ n môi tr ng ả ưở ế ườ
nh m xây d ng chi n l c u tiên qu n lý và x  lý môi ằ ự ế ượ ư ả ử
tr ngườ

• Đánh giá hi u qu  các chính sách môi tr ngệ ả ườ

• Làm b n đ  v  s  m n c m môi tr ngả ồ ề ự ẫ ả ườ



Các đ c đi m c a sinh v t ch  th  ặ ể ủ ậ ỉ ị

• D  phân lo iễ ạ

• D  thu m uễ ẫ

• Tính thích nghi cao; Phân b  r ngố ộ

• Có các d n li u t  sinh thái h c phong phúẫ ệ ự ọ

• Có t m kinh t  quan tr ng (bao g m có l i và có h i)ầ ế ọ ồ ợ ạ

• Có s  tích lu  ch t ô nhi m do liên quan đ n s  phân b  và ự ỹ ấ ễ ế ự ố

ph n ánh m c đ  môi tr ng ả ứ ộ ườ



Các đ c đi m c a sinh v t ch  th  ặ ể ủ ậ ỉ ị

• D  nuôi c y trong phòng thí nghi mễ ấ ệ

• Có tính bi n d  th p v  m t di truy n và vai trò trong qu n ế ị ấ ề ặ ề ầ

xã

• Nh y c m v i đi u ki n ạ ả ớ ề ệ MT thay đ i b t l i hay có l i cho ổ ấ ợ ợ

SV

• SV có đ  thích ng h p th ng ch  th  t t h n loài thích ng ộ ứ ẹ ườ ỉ ị ố ơ ứ

r ngộ

• SV có c  th  l n th ng có kh  năng làm ch  th  t t h n ơ ể ớ ườ ả ỉ ị ố ơ

nh ng ữ SV có c  th  nhơ ể ỏ

• T  l  s  l ng c a các loài và ỷ ệ ố ượ ủ QX cũng c n chú ý trong khi ầ

xác đ nh sinh v t ch  thị ậ ỉ ị



Các đ c đi m c a sinh v t ch  th  ặ ể ủ ậ ỉ ị
Ví dụ: Đ ng b ng Sông C u Longồ ằ ử
• S  hi n di n c a cây d a n cự ệ ệ ủ ừ ướ  (Nipa fruiticans)   vùng 

th p, ng p tri u, n c b  nhi m m n m t kho ng th i ấ ậ ề ướ ị ễ ặ ộ ả ờ
gian trong năm. 

• S  hi n di n cây b nự ệ ệ ầ  (sonneratia spp.)   vùng ven sông, 
nhi m m n nh ; ễ ặ ẹ

• S  hi n di n cây đ cự ệ ệ ướ  (Rhyzophyta spp.)   vùng bãi l y, ầ
th p, nhi m m n trung bình đ n cao; ấ ễ ặ ế

• S  hi n di n cây m mự ệ ệ ắ  (Avicennia spp.)   vùng bãi b i, ồ
đ  m n cao quanh năm; ộ ặ

• S  hi n di n cây chà là n c (ự ệ ệ ướ Phoenix paludosa)   vùng 
đ t cao nh ng nhi m m n.ấ ư ễ ặ



Các đ c đi m c a sinh v t ch  th  ặ ể ủ ậ ỉ ị
L a ch n SV ch  th  nh  th  nào?ự ọ ỉ ị ư ế
• Đ c tính sinh h cặ ọ  SV  nh h ng đ n nhi u lo i mô ả ưở ế ề ạ

hình quan tr c sinh h c h u d ngắ ọ ữ ụ :
▫SV có đ i s ng ng n, ph n ng k p th i v i nh ng ờ ố ắ ả ứ ị ờ ớ ữ

thay đ i ổ MT ><  SV đ i s ng dài ph n ng qua th i ờ ố ả ứ ờ
gian dài

▫SV có t c đ  trao đ i cao, tăng tr ng ố ộ ổ ưở nhanh   nh y ạ
c m t t v i các ch t ô nhi m h nả ố ớ ấ ễ ơ

▫SV ti m sinh có th  ch a các ch t ô nhi m xâm nh p ề ể ứ ấ ễ ậ
vào môi tr ng nhanh chóngườ   thay đ i v  t c đ  th  ổ ề ố ộ ụ
tinh s  là d u hi u c a s  thay đ i môi tr ng.ẽ ấ ệ ủ ự ổ ườ



Các đ c đi m c a sinh v t ch  th  ặ ể ủ ậ ỉ ị

L a ch n SV ch  th  nh  th  nào?ự ọ ỉ ị ư ế
•Trong 1 loài thì 1 s  ố SV l iạ  ch  th  t t h n ỉ ị ố ơ SV khác. 
•Th c v t có m ch ch  th  hi u qu  cho ô nhi m ự ậ ạ ỉ ị ệ ả ễ KK

▫Ch t đ c khói quang hóa  California đ c bi t ấ ộ ở ượ ế khi có 
s  bi n đ i trên cây h  đ u, rau bina, và hình d ng láự ế ổ ọ ậ ạ

•T o, đ a y ch  th  t t cho ô nhi m không khíả ị ỉ ị ố ễ
•T o và vi khu n lam ch  th  t t cho MT n cả ẩ ỉ ị ố ướ
•Đ ng v t thân m m là ộ ậ ề công c  quan tr c trong môi ụ ắ

tr ng n c v i m ng l i quan tr c toàn c uườ ướ ớ ạ ướ ắ ầ



Các ph n ng c a SV ch  th   v i bi n đ i ả ứ ủ ỉ ị ớ ế ổ
MT

•Hình th c thích nghi:  ứ
▫T o kh  năng thích nghi: thích nghi hình thái, thích nghi ạ ả

di truy nề
▫Tr n ch y kh i môi tr ngố ạ ỏ ườ

•Thích nghi hình thái:
▫Ph n ng thích nghi nhanh trong m t kho ng th i gian ả ứ ộ ả ờ

khi có s  bi n đ i c a môi tr ngự ế ổ ủ ườ
▫Biên đ  dao đ ng ph  thu c vào m c đ  tác đ ng c a ộ ộ ụ ộ ứ ộ ộ ủ

môi tr ng và tính ch t di truy n c a sinh v tườ ấ ề ủ ậ



Các ph n ng c a SV ch  th   v i bi n đ i ả ứ ủ ỉ ị ớ ế ổ
MT

•Ví d :ụ
▫Nhi t đ  cao: cây tích đ ng và mu i, có kh  năng gi  ệ ộ ườ ố ả ữ

n c đ  gi  không b  co nguyên sinh ch t n c và thoát h i ướ ể ữ ị ấ ướ ơ
n c m nh; đ ng v t tăng thoát nhi t, giãn m ch ngo i viướ ạ ộ ậ ệ ạ ạ

▫  Nhi t đ  th p: th c v t r ng lá, đ ng v t co m ch, lông, ệ ộ ấ ự ậ ụ ộ ậ ạ
m  dày lên, có ph n x  runỡ ả ạ

▫Đ ng v t bi n đ i s c t  da hoà màu v i môi tr ng (cá ộ ậ ế ổ ắ ố ớ ườ
th n b n, t c kè…)ờ ơ ắ



Các ph n ng c a SV ch  th   v i bi n đ i ả ứ ủ ỉ ị ớ ế ổ
MT

•Thích nghi di truy n:ề
▫Hình thành các đ c đi m c  th  không tph  thu c vào ặ ể ơ ể ụ ộ

s  xu t hi n các y u t  môi tr ngự ấ ệ ế ố ườ
▫Tăng kh  năng ch u đ ng c a sinh v t b ng các bi n ả ị ự ủ ậ ằ ế

đ i sinh lý, sinh hóa, hình thái… đ  s n sàng đ i phó ổ ể ẵ ố
v i s  bi n đ i môi tr ng.ớ ự ế ổ ườ

▫VD: s  hình thành c  ch  đi u hoà nhi t đ , c  quan ự ơ ế ề ệ ộ ơ
hô h p trong, c u trúc hoa quấ ấ ả

•Bi n đ ng v  s  l ng: ch  y u thông qua m i ế ộ ề ố ượ ủ ế ố
quan h  dinh d ngệ ưỡ



Các y u t  nh h ng đ n SV ch  th  MTế ố ả ưở ế ỉ ị

•Các y u t  sinh thái môi tr ngế ố ườ
•Các y u t  gây ô nhi m môi tr ng:ế ố ễ ườ

▫Hoá ch t (kim lo i n ng, thu c b o v  th c v t,…)ấ ạ ặ ố ả ệ ự ậ
▫Đ t phá r ngố ừ
▫…
  nh h ng tr c ti p ho c gián ti p đ n c u trúc ả ưở ự ế ặ ế ế ấ

qu n th , s  đa d ng loài, bi n đ ng s  l ng loài, s  ầ ể ự ạ ế ộ ố ượ ự
bùng phát d chị



Các y u t  nh h ng đ n SV ch  th  ế ố ả ưở ế ỉ ị
MT

•Di n th  làm thay đ i khí h u, th  nh ngễ ế ổ ậ ổ ưỡ
•Di n th  làm thay đ i thành ph n th c v t, đ ng ễ ế ổ ầ ự ậ ộ

v tậ
•Đô th  hoá:ị

▫Suy thoái h  sinh thái r ng: do ho t đ ng s n xu t, xây ệ ừ ạ ộ ả ấ
d ng, d ch vự ị ụ

▫Đ t canh tác nông nghi p b  thu h p và g im ch t ấ ệ ị ẹ ả ấ
l ngựơ

▫Ô nhi m n c, không khí, đ tễ ướ ấ
  Thay th  các sinh v t ch  thế ậ ỉ ị



CH  TH  SINH H C MÔI Ỉ Ị Ọ
TR NG N CƯỜ ƯỚ
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Ch  th  sinh h c MT n cỉ ị ọ ướ
M t s  ch  s  sinh h c ch  th  MT n cộ ố ỉ ố ọ ỉ ị ướ

•Ch  s  m t đ , s  l ngỉ ố ậ ộ ố ượ

•Ch  s  u th : s  l ng và t n su t.ỉ ố ư ế ố ượ ầ ấ

•Ch  s  đa d ng (H’)ỉ ố ạ
H’< 1      : r t ô nhi m.ấ ễ

1 ≤ H’ ≤ 2   : ô nhi m.ễ

2 < H’ ≤ 3   : ch m ô nhi m.ớ ễ

3 < H’ ≤ 4.5: s ch.ạ

H’ > 4         : r t s ch.ấ ạ



Ch  th  sinh h c MT n cỉ ị ọ ướ
Ch  s  sinh h c t  h p (intergrated biological index – IBI)ỉ ố ọ ổ ợ

Đi mể K t lu nế ậ Đ c tr ngặ ư

58 – 60 MT r t t tấ ố Không có tác đ ng con ng i, đ y đ  các ộ ườ ầ ủ
th  h , c u trúc DD n đ nhế ệ ấ ổ ị

48 – 52 Môi tr ng t tườ ố Giàu thành ph n loài, m t đi các loài nh y ầ ấ ạ
c m MT, c u trúc DD b  c chả ấ ị ứ ế

39 - 48 MT trung bình D u hi u suy thoái, c u trúc DD b  thu h pấ ệ ấ ị ẹ

28 - 39 Môi tr ng x uườ ấ Đ c tr ng b i loài cá ăn t p, cá ch u đ ng ặ ư ở ạ ị ự
t t v i MT ô nhi mố ớ ễ

12 - 28 MT r t x uấ ấ Ít cá, ch  có loài ch u đ ng t t MT ô nhi mỉ ị ự ố ễ

< 12 Ô nhi m tr m ễ ầ
tr ngọ

Không có cá
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Phaân haïng chaát löôïng nöôùc

Th  h ngứ ạTh  h ngứ ạ ASPTASPT Đánh giá ch t l ng n c.ấ ượ ướĐánh giá ch t l ng n c.ấ ượ ướ

I 10 – 8 Không ô nhi m, n c s chễ ướ ạ

II 7.9 – 6 Ô nhi m nhễ ẹ

III 5.9 – 5 Ô nhi m v aễ ừ
(N c b n v a ướ ẩ ừ  β)

IV 4.9 – 3 Khá ô nhi mễ
(N c b n v a ướ ẩ ừ  α)

V 2.9 – 1 Ô nhi m n ngễ ặ

VI 0 Ô nhi m r t n ngễ ấ ặ



SINH V T CH  TH  MT N CẬ Ỉ Ị ƯỚ

VI SINH V T CH  TH :Ậ Ỉ Ị
VSV ch  th  ô nhi m phânỉ ị ễ
•Nhóm Coliform : đ c tr ng là  ặ ư Escherichia coli.
•Nhóm Streptococci: liên c u, đ c tr ng là ầ ặ ư

Streptococcus faecalis  ngu n g c t  ng i, ồ ố ừ ườ S.bovis 
t  c u, ừ ừ S.equinus t  ng a. ừ ự

•Nhóm Clostridia: kh  sunfit đ c tr ng là ử ặ ư
Clostridium perfringens
  đ u dùng đ  phát hi n s  nhi m phân trong ề ể ệ ự ễ

n c. ướ

26



SINH V T CH  TH  MT N CẬ Ỉ Ị ƯỚ

VI SINH V T CH  TH :Ậ Ỉ Ị
VSV ch  th  ô nhi m phânỉ ị ễ

27

Escoli C. perfringens Streptococcus



SINH V T CH  TH :Ậ Ỉ Ị

VSV ch  th  ô nhi m phânỉ ị ễ
•T I SAO Ạ E.coli?
•Đánh giá v  sinh ngu n n cệ ồ ướ
•Có đ y đ  các tiêu chu n c a lo i ch  th  lý t ng.ầ ủ ẩ ủ ạ ỉ ị ưở
•Có th  xác đ nh trong đi u ki n th c đ a v i nh ng ể ị ề ệ ự ị ớ ữ

ph ng pháp t ng đ i đ n gi n và tin c y.ươ ươ ố ơ ả ậ
•Xác đ nh Coliform d  h n các nhóm kháị ễ ơ
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VK gây b nh: ch  th  ngu n ệ ỉ ị ồ n c ô nhi m ướ ễ không 
th  s  d ng.ể ử ụ

29

VK salmonella_typhi gây b nh ệ th ng hànươ
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• T o:ả

▫Sinh v t phù du, có kh  năng t  d ng, s  d ng C d ng ậ ả ự ưỡ ử ụ ạ
CO2/ CO3

2+  + phosphat + nit  + vi l ng ơ ượ
▫Phát tri n m nh trong đi u ki n ể ạ ề ệ n c m, giàu ch t ướ ấ ấ

h u c  Nit  và Photphoữ ơ ơ  t  ngu n n c th i sinh ho t, ừ ồ ướ ả ạ
công nghi p th c ph m, phân bónệ ự ẩ

▫Có s c ch u đ ng v i các ch t h u c , đ ng nh ng ứ ị ự ớ ấ ữ ơ ồ ư
không ch  th  đ c cho môi tr ng ô nhi m thu c tr  ỉ ị ượ ườ ễ ố ừ
sâu, kim lo i n ngạ ặ

  T o là sinh v t ch  th  đ  đánh giá ch t l ng ả ậ ỉ ị ể ấ ượ n c t  ướ ự
nhiên
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T o:ả
•Ch  th  ch t l ng n c hay s  phú d ng hóa ỉ ị ấ ượ ướ ự ưỡ

ngu n n cồ ướ
•Ch  th  cho th y v c b  ô nhi m n ng ch t h u ỉ ị ủ ự ị ễ ặ ấ ữ

c :ơ
▫T o lam: Phormidium, Anabacna, Oscilatoria, Anacystis, ả

Lyngbia, Spirulina.
▫T o l c: Careia, Spirogyra, Teraedron, cocum, Chlorella, ả ụ

Stigeoclonium, Chlamydomonas, Chlorogonium, 
Agmenllum.

▫T o Silic: Nitochia, Gomphonema.ả
▫T o m t: Pyro botryp – Phacus, Lepocmena – Eugrema.ả ắ
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T o Sphaerolitusả
ch  th  cho môi tr ng ỉ ị ườ

giàu protein, glucid, ch t ấ
béo.  

T o beegiatoa ả
ch  th  MT n ng đ  ỉ ị ồ ộ

Hydrogen Sulfat cao.
 

Oscillatoria thu c ộ
ngành t o lamả

ch  th  MT giàu ch t ỉ ị ấ
h u c . ữ ơ
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Th c v t:ự ậ
•TV phù du/ phiêu sinh th c v t( phytoplankton)ự ậ : 

ch  th  ô nhi m ngu n n c do:ỉ ị ễ ồ ướ
▫Ô nhi m h u cễ ữ ơ (gây ki t oxy hòa tan)ệ
▫Phú d ng hóaưỡ
▫Ô nhi m do hóa ch t đ c( kim lo i n ng, hóa ch t ễ ấ ộ ạ ặ ấ

b o v  th c v t, hydrocacbon đa vòng)ả ệ ự ậ
▫Ô nhi m do d u, mễ ầ ỡ
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•Th c v t l n: ự ậ ớ

▫Phát tri n trong vùng n c tù hãm, giàu dinh ể ướ
d ng: bèoưỡ

▫Ch  th  cho vùng n c phú d ng hoáỉ ị ướ ưỡ
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Đ ng v t:ộ ậ
•ĐV không x ng s ng l n:ươ ố ớ  

▫Có nhi u ph ng pháp đ  phân tích s  li u, d  th c hi n ề ươ ể ố ệ ễ ự ệ
nh ng thu th p nhi u m u g p khó khăn do phân b  r i ư ậ ề ẫ ặ ố ả
rác

▫S ng c  đ nh t i đáy thu  v c, ch u tác đ ng tr c ti p ố ố ị ạ ỷ ự ị ộ ự ế
c a ch t l ng n c và ch  đ  thu  văn (oxy hoà tan, ô ủ ấ ượ ướ ế ọ ỷ
nhi m ch t h u c , ch t BVTV, kim lo i n ng)ễ ấ ữ ơ ấ ạ ặ

▫Th i gian phát tri n lâuờ ể
▫D  thu m uễ ẫ
▫Tích lu  các ch t BVTV, kim lo i n ng trong môỹ ấ ạ ặ
▫Ch  s  quan tr c sinh h c BMWP (Biological Monitoring ỉ ố ắ ọ

Working Party)- châu Âu d a vào s  l ong loài và phân b  ự ố ự ố
đ ng v t đáy không x ng s ng đ  đánh giá ch t l ng ộ ậ ươ ố ể ấ ượ
ngu n n cồ ướ
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Đ ng v t đáyộ ậ
Các qu c gia  Châu Âu dùng ố ở ĐV đáy không x ng ươ
s ngố  (nghêu, sò, c, h n…) làm ch  th  sinh h c ố ế ỉ ị ọ
quan tr c ô nhi m n c do các nguyên nhân:ắ ễ ướ

•Ô nhi m h u c  v i s  suy gi m oxi hòa tan.ễ ữ ơ ớ ự ả
•Ô nhi m do các ch t dinh d ngễ ấ ưỡ
•Ô nhi m do kim lo i n ng và thu c b o v  th c ễ ạ ặ ố ả ệ ự

v t.ậ



Đ ng ộ

v t ậ

đáy 

không 

x ng ươ

s ngố

37

chironomus

lymnaediae 

giun ít t  ơ

 sphaeridae 

r n n c ậ ướ
rhyacophilidae
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Ch n ọ đ ng v t đáy ộ ậ làm ch  th  sinh h c ngu n ỉ ị ọ ồ
n c ướ ?

•Ph  bi n trong sông, hổ ế ồ
•Đa d ng v  loàiạ ề
•S  phát tri n c a chúng đ c tr ng cho đi u ki n ự ể ủ ặ ư ề ệ

th y văn, c u trúc n n đáy và ch t l ng n c.ủ ấ ề ấ ượ ướ
•T ng đ i c  đ nh t i đáy sông, h , ch u s  thay ươ ố ố ị ạ ồ ị ự

đ i liên t c ch t l ng n c và ch  đ  th y văn ổ ụ ấ ượ ướ ế ộ ủ
trong ngày.

•Th i gian phát tri n khá lâu( vài tu n đ n vài ờ ể ầ ế
tháng), d  thu m u và d  phân lo i.ễ ẫ ễ ạ



• - u trùng chu n chu nẤ ồ ồ
• -Trai n c ng t l n > 5cm( Unionidae)ướ ọ ớ
• -Tôm n c ng t( Ganimaridae)ướ ọ
• -R p n c( Coricidae)ệ ướ
• -B  cánh c ng n c( Dytiscidae)ọ ứ ướ
• - u trùng ru i( Tipulidae Simulidae)Ấ ồ
• --M t n cạ ướ
• - c( Lymnacidae)Ố
• -Trai n c ng t nh ( Sphaeridae)ướ ọ ỏ
• -Đ a( Glassiphonidae)ỉ
• - u trùng ru i đ ( Chironomidae)Ấ ồ ỏ
• -Giun nhi u t (Tubificcidae)ề ơ
• - u trùng EristalisẤ

S chạ

R t ô nhi mấ ễ
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•Đ ng v t nguyên sinh (Protozoa):ộ ậ  d  thu m u và ễ ẫ
thích nghi cao trong môi tr ng giàu h u cườ ữ ơ

40

flaellates colpidium
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Đ ng v t không x ng s ng:ộ ậ ươ ố

baetis glossiphonia 
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chironimus corixidae dytiscidae 
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ĐV không x ng s ngươ ố

43

u trùng chu n chu nấ ồ ồ

mayfly_larva

cased - caddis - larva gammarus pulex
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•Phiêu sinh đ ng v t (zooplantonk):ộ ậ

▫Là th c ăn giàu dinh d ng cho nhi u lo i cá ứ ưỡ ề ạ

 giai đo n u trùngở ạ ấ

▫là ch  th  cho n c ô nhi m h u cỉ ị ướ ễ ữ ơ



Các sinh v t ch  th  ậ ỉ ị
•  Cá: 

▫Các lo i cá khác nhau v  hình th , ngu n th c ăn, ạ ề ể ồ ứ
n i sinh s n và kh  năng thích nghi v i môi tr ngơ ả ả ớ ườ

▫Dùng đ  xác đ nh l ng n c và ô nhi m ngu n ể ị ượ ướ ễ ồ
n cướ

VD: pH ~4-5: gi m s  l ng tr ng cá và tôm cá nhả ố ượ ứ ỏ
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B n ítẩ
•N c ch  còn ch t h u c  ngu n g c n i t i, NHướ ỉ ấ ữ ơ ồ ố ộ ạ 4

+, 
NO2

-, NO3
- r t ít. ấ

•Hàm l ng ôxy l n, khu h  th y sinh v t t  d ng. ượ ớ ệ ủ ậ ự ưỡ
S  l ng vi khu n ch  kho ng 1.000 – 10.000 /ml.ố ượ ẩ ỉ ả

    ĐV nguyên sinh:

daphina 
longispina 
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Đ ng v t nguyên sinh: ộ ậ B n v a lo i ẩ ừ ạ α

47

 stentor 

coeruleus 

euglena viridis
N  hoa trong ở

m ng, t o l p ươ ạ ớ
váng

 vorticella 



MT n c b n v a lo i ướ ẩ ừ ạ β

 Xu t hi n NOấ ệ 2-, NO3-. Môi tr ng đã có ôxy, đã có cây xanh, ườ
t o khuê, s  l ng vi khu n ch  hàng ch c ngàn / ml.ả ố ượ ẩ ỉ ụ

a.T o:ả

48

helodea spirogyra  plumus 



CÁC CH  TH  MÔI TR NG N CỈ Ị ƯỜ ƯỚ

Các ch  th  môi tr ng n c: v t lý, hoá h c và ỉ ị ườ ướ ậ ọ
sinh v t ch  thậ ỉ ị

 



ChCh  sỉ ố sỉ ố ChCh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

Dinh Dinh 
d ngưỡd ngưỡ

Nit :N h u c  ơ ữ ơNit :N h u c  ơ ữ ơ
+ N t ng sổ ố+ N t ng sổ ố
PhotphoPhotpho

Là 2 nguyên t  quan tr ng cho ố ọLà 2 nguyên t  quan tr ng cho ố ọ
cây phát tri n. N ng đ  cao ch  ể ồ ộ ỉcây phát tri n. N ng đ  cao ch  ể ồ ộ ỉ
th  kh  năng d  th a dinh ị ả ư ừth  kh  năng d  th a dinh ị ả ư ừ
d ng, có nguy c  bùng phát c  ưỡ ơ ỏd ng, có nguy c  bùng phát c  ưỡ ơ ỏ
d i và t o.ạ ảd i và t o.ạ ả
N ng đ  cao các ch t hoà tan ch  ồ ộ ấ ỉN ng đ  cao các ch t hoà tan ch  ồ ộ ấ ỉ
th  m c đ  s n sàng dinh d ng ị ứ ộ ẵ ưỡth  m c đ  s n sàng dinh d ng ị ứ ộ ẵ ưỡ
đ  s  d ng ể ử ụđ  s  d ng ể ử ụ



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

Phát Phát 
tri n vi ểtri n vi ể
t oảt oả   

Chlorophyll-aChlorophyll-a  Th  hi n sinh kh i t o ể ệ ố ảTh  hi n sinh kh i t o ể ệ ố ả
trong môi tr ng n cườ ướtrong môi tr ng n cườ ướ
S  gia tăng chlorophyll-a ựS  gia tăng chlorophyll-a ự
ch  th  kh  năng phú ỉ ị ảch  th  kh  năng phú ỉ ị ả
d ng hoá c a h  ưỡ ủ ệd ng hoá c a h  ưỡ ủ ệ
th ng. N ng đ  ố ồ ộth ng. N ng đ  ố ồ ộ
chlorophyll-a cao n đ nh ổ ịchlorophyll-a cao n đ nh ổ ị
ch  th  cho s   bùng phát ỉ ị ựch  th  cho s   bùng phát ỉ ị ự
t o có th  gây h i cho ả ể ạt o có th  gây h i cho ả ể ạ
các thu  sinh v t khácỷ ậcác thu  sinh v t khácỷ ậ

http://www.epa.qld.gov.au/environmental_management/water/water_quality_monitoring/assessing_water_quality/water_quality_indicators/


ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

Đ  trong ộĐ  trong ộ
c a ủc a ủ
n cướn cướ   

Ch t l  l ngấ ơ ửCh t l  l ngấ ơ ử Các v t ch t nh  ậ ấ ỏCác v t ch t nh  ậ ấ ỏ
(đ t, phiêu sinh v t) ấ ậ(đ t, phiêu sinh v t) ấ ậ
l  l ng trong n c  ơ ử ướ ởl  l ng trong n c  ơ ử ướ ở
n ng đ  cao h n ch  ồ ộ ạ ến ng đ  cao h n ch  ồ ộ ạ ế
s  xuyên th u c a ự ấ ủs  xuyên th u c a ự ấ ủ
ánh sáng tăng bùn ánh sáng tăng bùn 
vùng đáyvùng đáy



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

Đ  đ cộ ụĐ  đ cộ ụ Đ  h p th  ánh sáng ộ ấ ụĐ  h p th  ánh sáng ộ ấ ụ
b i các v t l  l ngở ậ ơ ửb i các v t l  l ngở ậ ơ ử



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

Đ  sâu SecchiộĐ  sâu Secchiộ Đ  sâu mà các v ch ộ ạĐ  sâu mà các v ch ộ ạ
tr ng và đen trên đĩa ắtr ng và đen trên đĩa ắ
Secchi có th  th y rõ ể ấSecchi có th  th y rõ ể ấ
t  trên b  m t n cừ ề ặ ướt  trên b  m t n cừ ề ặ ướ



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

OxyOxy  DO - Oxy hoà DO - Oxy hoà 
tan tan 

C n thi t cho đa s  sinh v t ầ ế ố ậC n thi t cho đa s  sinh v t ầ ế ố ậ
n cướn cướ
N ng đ  th p Oxy ch  th  s  ồ ộ ấ ỉ ị ựN ng đ  th p Oxy ch  th  s  ồ ộ ấ ỉ ị ự
d  th a các ch t h u c  ư ừ ấ ữ ơd  th a các ch t h u c  ư ừ ấ ữ ơ
trong h  th ngệ ốtrong h  th ngệ ố
N ng đ  cao Oxy ch  th  s  ồ ộ ỉ ị ựN ng đ  cao Oxy ch  th  s  ồ ộ ỉ ị ự
phát tri n quá m c c a th c ể ứ ủ ựphát tri n quá m c c a th c ể ứ ủ ự
v tậv tậ
Nhi u sinh v t n c b  ng t ề ậ ướ ị ạNhi u sinh v t n c b  ng t ề ậ ướ ị ạ
th  n u b  thi u Oxy trong ở ế ị ếth  n u b  thi u Oxy trong ở ế ị ế
n cướn cướ



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

OxyOxy BOD5BOD5 l ng oxy tiêu th  b i vi sinh ượ ụ ởl ng oxy tiêu th  b i vi sinh ượ ụ ở
v t khi chúng phân gi i h p ậ ả ựv t khi chúng phân gi i h p ậ ả ự
ch t h u c  trong đi u ki n ấ ữ ơ ề ệch t h u c  trong đi u ki n ấ ữ ơ ề ệ
hi u khí  1 nhi t đ  xác ế ở ệ ộhi u khí  1 nhi t đ  xác ế ở ệ ộ
đ nhịđ nhị



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

pHpH  pHpH  Xác đ nh đ  acid ị ộXác đ nh đ  acid ị ộ
ho c ki m c a ặ ề ủho c ki m c a ặ ề ủ
n c. Thay đ i pH ướ ổn c. Thay đ i pH ướ ổ
có th  là k t qu  c a ể ế ả ủcó th  là k t qu  c a ể ế ả ủ
các bi n đ i ch t ế ổ ấcác bi n đ i ch t ế ổ ấ
l ng n cượ ướl ng n cượ ướ
  pH th p: do r a trôi ấ ửpH th p: do r a trôi ấ ử
HH22SOSO44

pH < 6.5 ho c pH>9 ặpH < 6.5 ho c pH>9 ặ
có th  đ c h i cho ể ộ ạcó th  đ c h i cho ể ộ ạ
th y sinh v t. ủ ậth y sinh v t. ủ ậ



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

Đ  m nộ ặĐ  m nộ ặ Tính d n ẫTính d n ẫ Xác đ nh n ng đ  mu i ị ồ ộ ốXác đ nh n ng đ  mu i ị ồ ộ ố
hòa tan trong n c.ướhòa tan trong n c.ướ
Trongn c ng t, đ  d n ướ ọ ộ ẫTrongn c ng t, đ  d n ướ ọ ộ ẫ
ch  th  cho s  b n v ng ỉ ị ự ề ữch  th  cho s  b n v ng ỉ ị ự ề ữ
c a ho t đ ng nông ủ ạ ộc a ho t đ ng nông ủ ạ ộ
nghi pệnghi pệ
N c m n: ch  th  s  ướ ặ ỉ ị ựN c m n: ch  th  s  ướ ặ ỉ ị ự
xâm nh p c a n c ng t ậ ủ ướ ọxâm nh p c a n c ng t ậ ủ ướ ọ
nh  n c m a ư ướ ưnh  n c m a ư ướ ư



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

Các ch t ấCác ch t ấ
đ c h i ộ ạđ c h i ộ ạ
trong c nặtrong c nặ   
đáyđáy

Các nguyên Các nguyên 
t  v t. ố ết  v t. ố ế

Nguyên t  v t xu t hi n trong môi ố ế ấ ệNguyên t  v t xu t hi n trong môi ố ế ấ ệ
tr ng t  nhiên do s  phong hoá đ t đá. ườ ự ự ấtr ng t  nhiên do s  phong hoá đ t đá. ườ ự ự ấ
N ng đ  cao các nguyên t  v t trong ồ ộ ố ếN ng đ  cao các nguyên t  v t trong ồ ộ ố ế
l ng c n có th  gây đ c cho h  th y sinh ắ ặ ể ộ ệ ủl ng c n có th  gây đ c cho h  th y sinh ắ ặ ể ộ ệ ủ
v t  và có th  ch  th  cho s  t n d  t  các ậ ể ỉ ị ự ồ ư ừv t  và có th  ch  th  cho s  t n d  t  các ậ ể ỉ ị ự ồ ư ừ
ngu n s n xu t công nghi p và sinh ho t. ồ ả ấ ệ ạngu n s n xu t công nghi p và sinh ho t. ồ ả ấ ệ ạ
Thông th ng, s  tích lũy thu c tr  sâu ườ ự ố ừThông th ng, s  tích lũy thu c tr  sâu ườ ự ố ừ

 đáy th y v c có th  gây đ c cho sinh ở ủ ự ể ộ đáy th y v c có th  gây đ c cho sinh ở ủ ự ể ộ
v t n c.ậ ướv t n c.ậ ướ
Theo h ng d n c a T  ch c y t  và s c ướ ẫ ủ ổ ứ ế ứTheo h ng d n c a T  ch c y t  và s c ướ ẫ ủ ổ ứ ế ứ
kho  Úc: các nguyên t  v t đ c s  ẻ ố ế ượ ửkho  Úc: các nguyên t  v t đ c s  ẻ ố ế ượ ử
d ng đ  đánh giá s  b n v ng môi ụ ể ự ề ữd ng đ  đánh giá s  b n v ng môi ụ ể ự ề ữ
tr ng n c cho m c đích gi i trí, dich ườ ướ ụ ảtr ng n c cho m c đích gi i trí, dich ườ ướ ụ ả
v : b i l i, l n, câu cá và b i thuy n.ụ ơ ộ ặ ơ ềv : b i l i, l n, câu cá và b i thuy n.ụ ơ ộ ặ ơ ề
Nh ng tác đ ng đ n s c kho  con ng i ữ ộ ế ứ ẻ ườNh ng tác đ ng đ n s c kho  con ng i ữ ộ ế ứ ẻ ườ
s  tăng lên n u có thêm s  ô nhi m phân ẽ ế ự ễs  tăng lên n u có thêm s  ô nhi m phân ẽ ế ự ễ
t  vi c chăn nuôi gia súc, v t c nh và ừ ệ ậ ảt  vi c chăn nuôi gia súc, v t c nh và ừ ệ ậ ả
đ ng v t hoang dã.ộ ậđ ng v t hoang dã.ộ ậ



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  thỉ ị thỉ ị Ý nghĩaÝ nghĩa

Vi sinh Vi sinh 
v t gây ậv t gây ậ
b nhệb nhệ

Vi sinh v t ậVi sinh v t ậ
phânphân

(fecal (fecal 
coliform)coliform)

Xác đ nh m c đ  s ch c a n c ị ứ ộ ạ ủ ướXác đ nh m c đ  s ch c a n c ị ứ ộ ạ ủ ướ
v  m t d ch t  ề ặ ị ễv  m t d ch t  ề ặ ị ễ
(+) vi sinh v t đ ng ru t, ậ ườ ộ(+) vi sinh v t đ ng ru t, ậ ườ ộ
Salmonella, Shigella và Vibrio  có  có 
th  gây b nh cho con ng i ch  th  ể ệ ườ ỉ ịth  gây b nh cho con ng i ch  th  ể ệ ườ ỉ ị
ngu n n c có ch t th i t  đ ng ồ ướ ấ ả ừ ộngu n n c có ch t th i t  đ ng ồ ướ ấ ả ừ ộ
v t máu nóngậv t máu nóngậ
(+) E.Coli: ch  th  tr c ti p có ch t ỉ ị ự ế ấ(+) E.Coli: ch  th  tr c ti p có ch t ỉ ị ự ế ấ
th i t  đ ng v t máu nóng và có ả ừ ộ ậth i t  đ ng v t máu nóng và có ả ừ ộ ậ
th  gây b nhể ệth  gây b nhể ệ
(+) (+) C. perfringens: n c có ngu n ướ ồ
g c t  n c th iố ừ ướ ả



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  ỉ ỉ
thịthị

Ý nghĩaÝ nghĩa

Vi sinh Vi sinh 
v t gây ậv t gây ậ
b nhệb nhệ

Vi sinh Vi sinh 
v t ậv t ậ
phânphân



ChCh  sỉ ố sỉ ố VV t cật cậ hh  ỉ ỉ
thịthị

Ý nghĩaÝ nghĩa

Đ ng ộĐ ng ộ
v t ậv t ậ
nguyên nguyên 
sinhsinh

Cryptospo
ridium 
Giardia

Xu t hi n nhi u trong n c ấ ệ ề ướXu t hi n nhi u trong n c ấ ệ ề ướ
th i công nghi p h n so v i các ả ệ ơ ớth i công nghi p h n so v i các ả ệ ơ ớ
ngu n n c th i khácồ ướ ảngu n n c th i khácồ ướ ả



CH  TH  SINH H CỈ Ị Ọ
MÔI TR NG Đ TƯỜ Ấ
Đ t phènấ
Đ t m n (tiêu bi u là r ng ng p ấ ặ ể ừ ậ
m n)ặ



CH  TH  VÙNG Đ T PHÈNỈ Ị Ấ

•Đ c đi m: ặ ể
▫ pH th pấ
▫giàu các ch t đ c d ng ion Alấ ộ ạ 3+, Fe3+, SO4

2-

▫ ng p n c quanh năm hay ng p 1 th i gianậ ướ ậ ờ
▫ hoá phèn nhanh chóng khi khô n cướ
▫ Th ng có màu đen ho c nâu  t ng đ t, m t. ườ ặ ở ầ ấ ặ
▫ Có mùi đ c tr ng c a ặ ư ủ l u huỳnhư và H2S.



CH  TH  VÙNG Đ T PHÈNỈ Ị Ấ

Vi sinh v t trong đ t phèn:ậ ấ
•Vi khu nẩ Thiobacillus thiodans, Thiobacillus 

Femorxidans.
▫S ng đ c  đ  pH= 2ố ượ ở ộ
▫L y năng l ng t  ph n ng oxi hóa kh  trong quá ấ ượ ừ ả ứ ử

trình t o phèn. ạ
▫Thiobacillus Ferorxidans có vai trò xúc tác trong quá 

trình oxi hóa kh   Feử 2+ thành Fe3+.



CH  TH  VÙNG Đ T PHÈNỈ Ị Ấ

Th c v t trong đ t phèn:ự ậ ấ
thay đ i theo tính ch t đ t, chúng bi n đ i tùy theo ổ ấ ấ ế ổ

m c đ  hàm l ng phèn ch a trong đ tứ ộ ượ ứ ấ



Súng co (Nymphea stellata) Sen (Nelumbium nelumbo)

Ch  th  u th  vùng đ t phèn ng p n c ỉ ị ư ế ấ ậ ướ
th ng xuyênườ



Ch  th  u th  vùng đ t phèn ng p n c theo ỉ ị ư ế ấ ậ ướ
mùa

Lúa ma Cây s y (Phragmites karka)ậ



Ch  th  vùng đ t phèn nhi uỉ ị ấ ề

Năng ng t (Elocharis dulcis) ọ C  bàng (Lepironia articulate)ỏ



Ch  th  vùng đ t phèn nhi uỉ ị ấ ề

•Năng ng tọ ( Eleocharis Dulcis): 
▫phát tri n t t  pH th p, ể ố ở ấ
▫ch  s ng đ c  m c đ  phèn Al ỉ ố ượ ở ứ ộ < 2000 ppm
▫Phát tri n khi đ t b  ng p n c và có đ  m caoể ấ ị ậ ướ ộ ẩ >15%
▫Tích lũy r t cao SOấ 4: 0,6 – 0,9% tr ng l ng khôọ ượ ; Al3+ 

~1500 – 1800ppm
▫Đ c bi t trong r  tích lũy g p 2 -3 l n thân  lá và có ặ ệ ễ ấ ầ ở

kh  năng tích lũy nhi u Sả ề 2O5.



  Ch  th  vùng phèn ít và trung bìnhỉ ị  

C  lác ( Udu Cyperus)ỏ C  ng (Panicum repens)ỏ ố



Th c v t ch  th  vùng phèn ti m tàng ự ậ ỉ ị ề
(n m gi a đ t m n và đ t phèn ằ ữ ấ ặ ấ )

Cây ráng



Th c v t ch  th  vùng phèn ti m tàngự ậ ỉ ị ề

Cây chà là



CH  TH  VÙNG Đ T NGHÈO DINH Ỉ Ị Ấ
D NGƯỠ

Cây rau m ng ươ



CH  TH  SINH H C Đ T PHÈNỈ Ị Ọ Ấ

•R ng tràm gi a các ừ ữ
đ i cát: ồ
▫ng p trên các trũng vào  ậ

mùa m aư
▫cao 8 – 10 m
▫phân cành s m, tán ớ

hình dù chi m u thế ư ế
▫phía trên là t ng cây ầ

tràm
▫phía d i là các lo i ướ ạ

cây cho i, dây c ng, ạ ươ
hoàng đ u, c  cây ầ ỏ
t ng…ượ

Cây tràm



CH  TH  SINH H C Đ T PHÈNỈ Ị Ọ Ấ
• R ng tràm vùng trũng n i đ a:ừ ộ ị  

▫ cao t  10-15 mừ
▫ thân th ng vút, tán hình thápẳ
▫ t ng c  sát m t đ t r t r m r p ầ ỏ ặ ấ ấ ậ ạ

v i lo i cho i, d n, mua, dành ớ ạ ạ ớ
dành...

▫ nhi u dây leo nh  mây n c, dây ề ư ướ
c ng…ươ

Cây dành dành

Cây mái d m (Cryptocoryne ầ
ciliata)



CH  TH  SINH H C Đ T PHÈNỈ Ị Ọ Ấ

•R ng tràm trên đ t than bùn: ừ ấ
▫Ki u thoái hoá c a cây do tác đ ng c a l a r ng ể ủ ộ ủ ử ừ

và con ng i ch t phá hàng nămườ ặ
▫Tràm thích nghi v i l a r ng ớ ử ừ   chi m u th  h n ế ư ế ơ

các lo i cây khác. ạ
▫Tràm cao đ n 10 – 15mế
▫Đ ng kính thân cây 30 – 40 cm và nhi u dây leo ườ ề

qu n quanh thân ấ
▫Tăng tr ng kémưở
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CH  TH  SINH H C Đ T PHÈNỈ Ị Ọ Ấ

•R ng tràm trên đ t sét: ừ ấ
▫R ng b  tàn phá th ng xuyên, l p than bùn ch y ừ ị ườ ớ ả

cháy đ  l  ra l p sét phía d i. ể ộ ớ ướ
▫Tùy đ c tính đ t sét, r ng tràm trên đ t than bùn ặ ấ ừ ấ

bi n thành  r ng tràm - s y ho c r ng tràm - s y - ế ừ ậ ặ ừ ậ
năng. 

▫T ng trên: tràm cao 10 – 15mầ
▫T ng d i: cây cao 1 – 2mầ ướ
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CH  TH  SINH H C Đ T NG P M NỈ Ị Ọ Ấ Ậ Ặ

• Th c v t ch  th  cho r ng ự ậ ỉ ị ừ
ng p m n có đ c đi m:ậ ặ ặ ể
Phát tri n trên các bãi ể

th y tri u và vùng c a ủ ề ử
sông c a môi tr ng ủ ườ
n c m n và n c l .ướ ặ ướ ợ

Có c u t o thích nghi v i ấ ạ ớ
môi tr ng.ườ

D a n c (Nypa fritican)ừ ướ

M m (Avicennia)ắ



CH  TH  SINH H C Đ T NG P M NỈ Ị Ọ Ấ Ậ Ặ

V t dù (Bruguiera sexangula)ẹ Bruguiera gymnorhiza



CH  TH  VÙNG Đ T CHUAỈ Ị Ấ

Đ  quyên ỗ Sim (Rhodomyrtus tomentosa)



•Đ NG V T: CH  TH  MT PHÈNỘ Ậ Ỉ Ị
▫Loài trai sinh s ng đ c trong m t s  th y v c ố ượ ộ ố ủ ự

n i đ ng nhi m phèn chua nhộ ồ ễ ẹ
▫Nhóm  c tuy t ố ệ đ iố  không s ng đ c  nh ng ố ượ ở ữ

n n đáy th y v c còn b  ô nhi m đ c do phènề ủ ự ị ễ ộ
▫Nhóm côn trùng th y sinh phát tri nủ ể : u trùng ấ

mu i l c( Chiromidae) & u trùng chu n chu n  ỗ ắ ấ ồ ồ ở
th y v c n i đ ng b  nhi m phèn n ng.ủ ự ộ ồ ị ễ ặ

▫Nhóm giun ít tơ



•Đ
NG V T: CH  TH  MT NG P M NỘ Ậ Ỉ Ị Ậ Ặ
Sinh v t đ c coi là ch  th  cho môi tr ng ng p ậ ượ ỉ ị ườ ậ
m n là đ a sâmặ ị
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CH  TH  SINH H C R NGỈ Ị Ọ Ừ

Lan hài Lan hài đ  ỏ

Lan là loài th c v t ch  th  cho môi tr ng c nh quan, ự ậ ỉ ị ườ ả
s  có m t c a chúng và s  phát tri n bình th ng th  ự ặ ủ ự ể ườ ể
hi n môi tr ng sinh thái r ng ít b  thay đ i.ệ ườ ừ ị ổ
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CH  TH  SINH H C R NGỈ Ị Ọ Ừ

Xuân H  ạ

Thu Đông 

 Th m th c ả ự
v t r ng ôn ậ ừ

đ iớ

thay đ i ổ
th i ti tờ ế



Đ NG V T CH  TH  SINH H C R NGỘ Ậ Ỉ Ị Ọ Ừ

•Các loài đ c h u, quý hi m :ặ ữ ế
Phân b  h p, thích ng v i môi tr ng ố ẹ ứ ớ ườ

sinh thái nh t đ nh.ấ ị
Khi các y u t  môi tr ng v t quá gi i ế ố ườ ượ ớ

h n cho phép → s  l ng cá th  suy gi m ạ ố ượ ể ả
ho c không còn hi n di n  đó. ặ ệ ệ ở



CH  TH  SINH H C R NGỈ Ị Ọ Ừ
Tác đ ng c a các ki u r ng đ n m t s  loài đ c tr ngộ ủ ể ừ ế ộ ố ặ ưTác đ ng c a các ki u r ng đ n m t s  loài đ c tr ngộ ủ ể ừ ế ộ ố ặ ư

Loài đ c tr ngặ ư R ng th aừ ư R ng th ng ừ ườ
xanh

R ng b  phá ho c b  ừ ị ặ ị
chuy n đ i s  d ngể ổ ử ụ

Voi Nhi uề Ít / không g pặ Không g pặ

Bò tót Nhi uề Th pấ Không g pặ

Bò r ngừ Nhi uề Th pấ Không g pặ

Hổ Trung bình Trung bình Th pấ

Nai Nhi uề Nhi uề Th pấ

Ho ngẵ Nhi uề Nhi uề Th pấ

Loài thu c h  V nộ ọ ượ Th pấ Nhi uề Th pấ

Chà vá Th pấ Nhi uề Th pấ

Kh  các lòaiỉ Th pấ Nhi uề Không g pặ

Công Nhi uề Th pấ Th pấ

Các loài trĩ Nhi uề Th pấ -

Các loài sóc - Nhi uề Không g pặ

Gà r ngừ Nhi uề Th pấ -
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CH  TH  SINH H CỈ Ị Ọ
MÔI TR NG KHÔNG KHÍƯỜ



CH  TH  SINH H C MÔI TR NG KKỈ Ị Ọ ƯỜ
•Các sinh v t s ng trong khí quy n ch  y u t p ậ ố ể ủ ế ậ

trung  t ng đ i l u, h u nh  không v t qua ở ầ ố ư ầ ư ượ
kh i t ng ôzôn.ỏ ầ

•Thành ph n các ch t khí t ng đ i l u t ng đ i ầ ấ ầ ố ư ươ ố
n đ nh, nh ng n ng đ  COổ ị ư ồ ộ 2 và h i n c dao ơ ướ

đ ng m nh và thay đ i theo th i ti t khí h u. ộ ạ ổ ờ ế ậ



CH  TH  SINH H C MÔI Ỉ Ị Ọ
TR NG KKƯỜ
•Vi sinh v t trong không khí:ậ
Phân lo i đ  s ch không khí theo VSVF( Safir, ạ ộ ạ

1951)Không khí L ng VSV trong 1mượ 3 không khí

Mùa hè Mùa đông

T ng s  ổ ố
VSV

C u ầ
khu nẩ

T ng s  ổ ố
VSV

C u ầ
khu nẩ

B nẩ > 2500 > 36 > 7000 > 124

S chạ < 1500 < 16 < 4500 < 36



Th c v t ch  th  MT KKự ậ ỉ ị

•Ví dụ:
Thành ph  Nam Kinh( Trung Qu c)ố ố
phát hi n vào mùa xuân, khi cây tuy t tùng m c ệ ế ọ
cành m i, lá kim c a nó ớ ủ ng  ả màu vàng r i khô điồ
 đi u traề :do m t nhà máy c nh đó đã th i ra quá ộ ạ ả
nhi u khí th i sinh raề ả

h  th y tuy t tùng có hi n t ng trênễ ấ ế ệ ượ : xung quanh 
đó đã b  ô nhi mị ễ

g i tuy t tùng là máy c nh báo ô nhi m kk r t t tọ ế ả ễ ấ ố



92

Th c v t ch  thự ậ ỉ ị

•T o, đ a y:ả ị
T o, đ a y th ng r t nh y c m v i ch t ô nhi m ả ị ườ ấ ạ ả ớ ấ ễ
không khí h n c  th c v t có mao d nơ ả ự ậ ẫ

vì  chúng h p th  tr c ti p n c và ch t dinh ấ ụ ự ế ướ ấ
d ng t  không khí và n c m a. ưỡ ừ ướ ư

K t quế ả: n ng đ  các ch t ô nhi m và ch t đ c ồ ộ ấ ễ ấ ộ
c p tính s  vào c  th  nhanh h n th c v t có mao ấ ẽ ơ ể ơ ự ậ
m chạ





Các d u hi u t n th ng th c v t do ô nhi m ấ ệ ổ ươ ự ậ ễ
không khí
  Ôzôn 

- Th c v t ch  th  Oự ậ ỉ ị 3 t t nh t: cây thân g , cây b i ố ấ ỗ ụ
thân g , và các loài c . ỗ ỏ

- Ôzôn s  gây t n th ng cho các t  bào nhu mô ẽ ổ ươ ế
đ u tiên, sau đó đ n th t lá.ầ ế ị
- Lá b  l m đ m ị ố ố li ti t p trung g n nhauậ ầ  
▫D u hi u đ c tr ng: lá xu t hi n các đi m có màu ấ ệ ặ ư ấ ệ ể

tr ng, đen, đ , hay màu huy t d . ắ ỏ ế ụ
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Tác h i c a Oạ ủ 3 lên lá cây
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Các d u hi u t n th ng th c v t ấ ệ ổ ươ ự ậ
do ô nhi m không khíễ

  H p ch t Floợ ấ

- Tác đ ng : gây úa vàng  th c v t. Khí HF và ộ ở ự ậ
SiF4 làm xu t hi n nh ng đ m lá màu vàng, nâu ấ ệ ữ ố
đ  ho c nh ng đ m cháy táp vi n và đ nh lá  ỏ ặ ữ ố ề ỉ ở
và cây lá kim. 

- Th c v t m m c m v i h p ch t flo: chanh, cây ự ậ ẫ ả ớ ợ ấ
lay n, cây m ,...ơ ơ



Cây lay nơ



Các d u hi u t n th ng th c v t ấ ệ ổ ươ ự ậ
do ô nhi m không khíễ

•Đ m b nh do khí Sunfuaố ệ : xu t hi n gi a các ấ ệ ữ

gân lá vi n các đ m b nh r t rõ ràng, nh t là ề ố ệ ấ ấ

nh ng là non m i du i ra r t nh y c m. ữ ớ ỗ ấ ạ ả

•Đ m b nh do khí cloố ệ : gi a các gân lá, đ nữ ườ g 

vi n các đ n b nh m  nhoè ho c là m t khu ề ố ệ ờ ặ ộ

quá độ, đ m b nh hình tròn ho c hình dài. ố ệ ặ



•Đ m b nh do axit nitric, peoxit acetylố ệ : đ m màu ố

tr ng ho c màu vàng  m t sau lá.ắ ặ ở ặ

phán đoán s  ô nhi m ự ễ  và m c đ  nghiêm tr ngứ ộ ọ

  TV là “ng i lính giám sát và đo l ngườ ườ ”

Các d u hi u t n th ng th c v t ấ ệ ổ ươ ự ậ
do ô nhi m KKễ



Ví d  cây ch  th  MT KKụ ỉ ị
•Cây táo, anh đào, cà r tố : nh y c m v i khí ạ ả ớ

sunfurơ
•cây thu c lá, cây t  kim h ngố ử ươ , h ng d ng, ướ ươ

đ i m chạ ạ : nh y c m v i khí Floruaạ ả ớ
•cây u t kim h ng, h nh, mai, b  đào có th  ấ ươ ạ ồ ể

giám sát và đo l ng khí Flo; ườ



Ví d  cây ch  th  MT KKụ ỉ ị

•Táo, đ i m ch, đào, ngô, hành tây t ng đ i ạ ạ ươ ố
nh y c m, có th  giám sát và đo l ng khí Clo. ạ ả ể ườ

•Cây chân v t có th  giám sát và đo l ng ô ị ể ườ
nhi m và b c xễ ứ ạ: bình th ng lá có màu xanh ườ
lam, n u b  ô nhi m b c x  tuy  n ng đ  r t ế ị ễ ứ ạ ở ồ ộ ấ
th p lá cũng v n bi n thành màu đ .ấ ẫ ế ỏ

•



Ví d  cây ch  th  MT KKụ ỉ ị
Ki m lan:ế
▫N ng đ  khí flo trong không khí ồ ộ ~ 40 ph n nghìn t  ầ ỉ  

lá cây ki m lan trong vòng 3 gi  đã xu t hi n đ m ế ờ ấ ệ ố
b nhệ

▫N ng đ  c a Sunfua dioxid đ t ồ ộ ủ ạ ~ 0,3.10-6    th c v tự ậ  
m n c m b  h iẫ ả ị ạ  (m c 1.10ứ -6 con ng i m i ng i th y ườ ớ ử ấ
mùi,  m c 10.10ở ứ -6 m i d n t i ho, ch y n c m tớ ẫ ớ ả ướ ắ )



Ví d  cây ch  th  MT KKụ ỉ ị

Kim ngân hoa
• H p th  và đ  kháng r t ấ ụ ề ấ

m nh v i khói, b i trong ạ ớ ụ
thành ph  và ố các ch t khí ấ
đ c h i c a nhà máyộ ạ ủ  nh  ư
ch t florua, hidrocacbon, ấ
clorua hydrocacbon , sunfua

• M t m u cây ngân hoa có ộ ẫ
th  h p th  11,8 mg florua  ể ấ ụ
hydro  cacbon ho c 13,7 mg ặ
khí clorua hydrocacbon



Ch t ô ấ
nhi mễ

Ngu nồ Anh h ng đ n ưở ế
d ng c a láạ ủ

Th i kì ờ
phát tri nể

Anh 
h ng ưở
đ n m t ế ộ
ph n láầ

Li u ề
gây h i ạ
      
(µg 
/m3)

Th i ờ
gian gây 
h i ( h)ạ

O3 Ph n ng ả ứ
quang hóa

V t đ m, m t ế ố ấ
màu. Các v t ế
ngăn c n s  phát ả ự
tri n, t o các ể ạ
phân t  ch t.ử ấ

Lá già, lá 
đang phát 
tri n k  ể ể
c  lá nonả

Th t láị 70 4

PAN 
plroxy-
acetyl

Ph n ng ả ứ
quang hóa

T o các v t ạ ế
m ng trên m t láạ ặ

Cây con Nhi u ề
l  r ngỗ ỗ

250 6

NO2 Nhiên li u ệ
công nhi p và ệ
đ ng cộ ơ

Không b  ch t ị ế
h n, tác h i đ n ẳ ạ ế
rìa lá

Tu i ổ
trung bình

Th t        ị
  (th ) láớ

4700 4

SO-2 S  đ t, ch t ự ố ấ
th i t  s n ả ừ ả
ph m xăng, ẩ
d uầ

V t tr ng, m t ế ắ ấ
di p l c t , ngăn ệ ụ ố
s  phát tri n, ự ể
làm gi m năng ả
su t.ấ

Tu i ổ
trung bình 
c a câyủ

Th t láị 800 8



Ch t ô ấ
nhi mễ

Ngu nồ Anh h ng đ n ưở ế
d ng c a láạ ủ

Th i kì ờ
phát 
tri nể

Anh 
h ng ưở
đ n m t ế ộ
ph n láầ

Li u gây ề
h i       ạ
(microgam 
/m3)

Th i ờ
gian 
gây h i ạ
( h)

HF Phân bón, 
photphat. 
Nhôm, n i ồ
Caramic 
luy n s t, ệ ắ
kéo th y ủ
tinh( r n)ắ

Chóp lá và rìa lá 
b  cháy di p luc ị ệ
t  làm r ng lá và ố ụ
gi m năng su t.ả ấ

Tr ng ưở
thành

Th t lá, ị
bi u bí ể
và th  láớ

0.2 5

Cl2 Ch t th i ấ ả
c a nhà ủ
máy, xí 
nghi p s n ệ ả
xu t Hclấ

B  l c c a lá ộ ọ ủ
(chóp lá) cháy 
rìa, r ng lá.ụ

Cây 
tr ng ưở
thành

N tố 300 2

Etylen 
(CH2)n

Ga d u, ầ
than, nhiên 
li u ô tôệ

R ng hoa chè và ụ
không n  hoa.ở

Kỳ tr  ổ
hoa

T t cấ ả 60 2



Đ ng v t ch  th  MT KKộ ậ ỉ ị
Cóc châu M  (American toad): ỹ

▫da r t m ngấ ỏ
▫ph  thu c đi u ki n đ  m cao (80% - 90%)ụ ộ ề ệ ộ ẩ

Rùa h p (box turtle) ộ
▫s ng trong môi tr ng đ  m caoố ườ ộ ẩ

  Khi đi u ki n đ  m và nhi t đ  thay đ i, s c ề ệ ộ ẩ ệ ộ ổ ứ
s ng c a chúng s  b  nh h ng n ng, có th  ố ủ ẽ ị ả ưở ặ ể
gây ra t  vong.ử



Cóc Châu Mỹ



Đ ng v t ch  th  MT KKộ ậ ỉ ị

•M c đ  ô nhi m chì và Cadmi c a các đ a ứ ộ ễ ủ ị

ph ng khác nhau đ c ph n nh t ng ng ươ ượ ả ả ươ ứ

trong ph n m m c a loài chim b  câu s ng ầ ề ủ ồ ố

trong vùng

•Tác đ ng c a xăng pha chì ộ ủ đ c xác đ nh b ng ượ ị ằ

t ng l ng chì trong c  th  chim b  câu b ng ổ ượ ơ ể ồ ằ

cách đo hàm l ng chì và đ ng v  c a nó trong ượ ồ ị ủ

máu.



K t lu n:ế ậ
•Sinh v t ch  th  liên quan m t thi t v i MTậ ỉ ị ậ ế ớ
•Các t p quán, đ c đi m sinh, lý, hoá c a sinh v t ậ ặ ể ủ ậ

ch  th  đ u liên quan đ n môi tr ng ỉ ị ề ế ườ   đánh giá 
hi n tr ng môi tr ng, d  đoán s  thay đ i c a ệ ạ ườ ự ự ổ ủ
môi tr ng và ho ch đ nh các chi n l c b o v  ườ ạ ị ế ượ ả ệ
môi tr ngườ



Ph ng pháp ươ
quan tr cắ

Sinh v t chính đ c s  ậ ượ ử
d ngụ

Nh ng ch t ô  nhi m chính ữ ấ ễ
đ c đánh giáượ

Nghiên c u c u ứ ấ
trúc qu n xãầ

Đ ng v t không x ng ộ ậ ươ Ch t th i h u c  và ch t ấ ả ữ ơ ấ
nguy h i, giàu dinh d ngạ ưỡ

Các ch  th  sinh ỉ ị
h cọ

Đ ng v t không x ng ộ ậ ươ
s ng c  l n, th c v t l n, ố ỡ ớ ự ậ ớ
t o, đ a yả ị

Ch t th i h u c , giàu dinh ấ ả ữ ơ
d ng, axít hóa, khí đ cưỡ ộ

Ph ng pháp vi ươ
sinh v tậ

Vi khu nẩ V t li u phân và h u cậ ệ ữ ơ

V t tích tậ ụ Th c v t l n, đ ng v t ự ậ ớ ộ ậ
không/có  x ng s ngươ ố

Ch t th i nguy h i, ch t ấ ả ạ ấ
phóng xạ

Phép th  sinh ử
h cọ

VSV, th c v t l n, đ ng ự ậ ớ ộ
v t không x ng s ng, ậ ươ ố
đ ng có x ng s ng nhộ ươ ố ỏ

Ch t h u c , các khí đ c, ấ ữ ơ ộ
ch t th i đ c h iấ ả ộ ạ
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